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Các b c th c hi n HĐướ ự ệ

 H p đ ng Xu t ợ ồ ấ
kh uẩ

-  Gi c m  L/C và ụ ở
ki m tra L/Cể

- Xin gi y phép XKấ
- Chu n b  hàngẩ ị
- Ki m tra hàng XKể

- Làm th  t c h i ủ ụ ả
quan

- Thuê tàu
- Giao hàng
- Mua b o hi mả ể
- Thanh toán
- Gi i quy t khi u n i ả ế ế ạ

(n u có)ế



  

Các b c th c hi n HĐướ ự ệ

 H p đ ng NKợ ồ
- Xin gi y phép NKấ
- M  L/Cở
- Gi c giao hàngụ
- Thuê tàu
- Mua B o hi mả ể

- Giao nh n hàng NKậ
- Làm th  t c HQủ ụ
- Ki m tra hàng NKể
- Thanh toán
- Khi u n i (n u có)ế ạ ế



  

1. Th c hi n H p đ ng XKự ệ ợ ồ

1.1. Gi c m  L/C và ki m tra L/Cụ ở ể
 G n đ n h n giao hàng ph i gi c m  L/Cầ ế ạ ả ụ ở
 Ki m tra L/Cể
- Lo i L/Cạ
- S  ti nố ề
- Ng i h ng l iườ ưở ợ
- Các th i h n trong L/Cờ ạ
- Các quy đ nh khácị
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1.2. Xin gi y phép XKấ
 Hai lo i chínhạ
- Hàng h n ch  XKạ ế
- Hàng do phía NK c p h n ng chấ ạ ạ
 Th  t củ ụ
- Đ n xin phép XKơ
- H  s  xin phépồ ơ
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1.3. Chu n b  hàngẩ ị
1.3.1. Thu gom hàng
T  SX, y thác XK, mua hàng XKự ủ
Liên doanh liên k tế
Gia công XK
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1.3.2. Bao gói hàng hóa
 Yêu c u: Phù h p v i ầ ợ ớ
- HĐ xu t kh uấ ẩ
- Hàng hóa
- V n chuy nậ ể
- Quy đ nh c a HQị ủ
- Khí h uậ
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 Bao bì ph i ti t ki m chi phíả ế ệ
- Chi phí bao bì
+ S  d ng nguyên v t li u r  ti nử ụ ậ ệ ẻ ề
+ Dùng l i bao bì cũ nh ng còn t tạ ư ố
- Chi phí v n chuy nậ ể
+ V t li u nhậ ệ ẹ
+ Hình th c thông th ngứ ườ
+ Thu nh  b n thân hàng hóa ỏ ả
+ T n d ng không gian c a bao bìậ ụ ủ
+ Kh
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- Ch ng r i vãi m t c pố ơ ấ ắ
+ Đóng gói kín và ch cắ
+ Không đ  l  b n ch t hàng hóa ra ngoàiể ộ ả ấ
+ S  d ng nh ng d u hi u đ  n u b  m  là ử ụ ữ ấ ệ ể ế ị ở

phát hi n đ c ngayệ ượ
+ Đóng gói hàng hóa không đ ng bồ ộ
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 K  ký mã hi uẻ ệ  (marking)
- Ký mã hi u là nh ng ký hi u bên ngoài bao bì ệ ữ ệ

đ  nh c nh  trong quá trình v n chuy n, b o ể ắ ở ậ ể ả
qu n hàng hóa.ả

- G m 3 n i dung:ồ ộ
+ Nh ng d  li u chính: c ng đ n, GW, NW…ữ ữ ệ ả ế
+ Nh ng d  li u ph : c ng đi, c ng đi qua, s  ữ ữ ệ ụ ả ả ố

hi u ki n hàng…ệ ệ
+ Nh ng d  ki n nh c nh : d  v , d  cháy, ữ ữ ệ ắ ở ễ ỡ ễ

tránh m a, hàng nguy hi m…ư ể
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1.4. Ki m tra hàng XKể
1.4.1. Ki m tra t i c  s :ể ạ ơ ở
Do KCS ti n hànhế
Do Chi c c Thú y, Chi c c BV Th c v tụ ụ ự ậ
1.4.2. Ki m tra t i c a kh uể ạ ử ẩ
Do c  quan giám đ nh ti n hànhơ ị ế
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1.5. Làm th  t c HQủ ụ
1.5.1. Khái ni mệ
 Là nh ng công vi c mà ng i XNK và nhân ữ ệ ườ

viên HQ ph i ti n hành theo đúng quy đ nh ả ế ị
c a pháp lu t đ i v i đ i t ng làm th  t c ủ ậ ố ớ ố ượ ủ ụ
H i quan.ả

 Ng i làm th  t c HQườ ủ ụ
- Ch  hàngủ
- Ng i đ i di n h p phápườ ạ ệ ợ
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 Đ i t ng làm th  t c H i quanố ượ ủ ụ ả
- Hàng kinh doanh XNK
- Hàng t m nh p tái xu t, chuy n kh uạ ậ ấ ể ẩ
- Quà bi u, hành lý c a ng i XNCế ủ ườ
- Hàng quá c nhả
- Tài s n di chuy nả ể
- Hàng mua bán c a c  dân qua biên gi iủ ư ớ
- Hàng hóa KCX, FTA, kho ngo i quanạ
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1.5.2. Quy trình th  t củ ụ
1.5.2.1. Khai báo H i quanả
- H  s  hàng XKồ ơ
 T  khai hàng XKờ
 B ng kê chi ti t (n u c n)ả ế ế ầ
 Gi y phép XKấ
 HĐ ho c văn b n t ng đ ngặ ả ươ ươ
 Các ch ng t  khác theo quy đ nh c a pháp lu t tùy ứ ừ ị ủ ậ

theo m t hàng.ặ
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- H  s  hàng NKồ ơ
 T  khai hàng NKờ
 Hóa đ n th ng m iơ ươ ạ
 HĐ ho c văn b n ặ ả

t ng đ ngươ ươ
 Gi y phép NKấ
 B n sao B/Lả

 B ng kê chi ti tả ế
 C/O
 Gi y đăng ký ki m tra ấ ể

ch t l ng hàng hóa ấ ượ
c a t  ch c giám đ nh ủ ổ ứ ị
(ho c gi y mi n ki m ặ ấ ễ ể
tra)

 Các ch ng t  khác ứ ừ
theo quy đ nh c a pháp ị ủ
lu t tùy theo m t hàng.ậ ặ
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1.5.2.2. Phân lu ng hàng hóa:ồ
 Green line (mi n ki m tra th c t )ễ ể ự ế
 Áp d ng khi ch  hàng ch p hành t t pháp lu t HQ:ụ ủ ấ ố ậ
- Ch  hàng XK trong 1 năm không vi ph m hành ủ ạ

chính, ho c ch  trong m c th m quy n c a Chi c c ặ ỉ ứ ẩ ề ủ ụ
HQ.

- Ch  hàng NK trong 2 năm không vi ph m hành ủ ạ
chính, ho c ch  trong m c th m quy n c a Chi c c ặ ỉ ứ ẩ ề ủ ụ
HQ.
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 Hàng hóa: 
- Là hàng XNK th ng xuyên: là hàng nông ườ

s n, th y h i s n XK, hàng c a KCX, hàng ả ủ ả ả ủ
g i kho ngo i quan,các khu v c u đãi HQ và ử ạ ự ư
hàng hóa khác do Chính ph  quy đ nh.ủ ị

- N u hàng hóa đã đ c mi n ki m tra mà vi ế ượ ễ ể
ph m pháp lu t s  b  ki m tra th c t  toàn ạ ậ ẽ ị ể ự ế
b .ộ
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 Yellow line (ki m tra xác su t)ể ấ
- Ch  hàng ch p hành t t pháp lu t HQủ ấ ố ậ
- Hàng hóa là nguyên li u, v t t  NK đ  SX ệ ậ ư ể

hàng XK, hàng đ ng nh t, hàng không thu c ồ ấ ộ
d ng mi n ki m traạ ễ ể

- T  l  ki m tra không quá 10% ỷ ệ ể
+ N u đóng theo ki n thì tính theo s  ki nế ệ ố ệ
+ N u đóng trong container thì theo s  cont. hay ế ố

s  ki n trong container.ố ệ
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 Red line (ki m tra th c t )ể ự ế
- Ch  hàng nhi u l n vi ph m pháp lu t HQủ ề ầ ạ ậ
+ Trên 3 l n trong vòng 2 năm v i hàng NK và trong ầ ớ

vòng 1 năm v i hàng XK, v i m c ph t v t quá ớ ớ ứ ạ ượ
th m quy n c a Chi c c tr ng Chi c c HQ.ẩ ề ủ ụ ưở ụ

+ Trong th i gian trên, ch  hàng 1 l n vi ph m v i m c ờ ủ ầ ạ ớ ứ
ph t v t th m quyên c a C c tr ng C c HQ t nh, ạ ượ ẩ ủ ụ ưở ụ ỉ
liên t nh, Thành ph  tr c thu c TW. ỉ ố ự ộ

- Lô hàng có d u hi u vi ph m pháp lu t HQ.ấ ệ ạ ậ
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1.5.2.3. Ki m tra h i quan:ể ả
 N i dung ki m traộ ể  ph  thu c vào hình th c ki m tra, ụ ộ ứ ể

nh :ư
 Ki m tra h  s  HQể ồ ơ
 Ki m tra s  b  tình tr ng lô hàng (Ki m tra chi ti tể ơ ộ ạ ể ế
- Ki m tra tên hàng, ký mã hi uể ệ
- Xu t x , mã sấ ứ ố
- S  l ng, quy cáchố ượ
- Giá c ....ả
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N u có mâu thu n gi a khai báo và k t ế ẫ ữ ế
qu  ki m tra, thì:ả ể

- H i quan s  l y m u đ  giám đ nhả ẽ ấ ẫ ể ị
- N u ng i khai không ch p nh n, có ế ườ ấ ậ

th  yêu c u giám đ nh l i t i c  s  ể ầ ị ạ ạ ơ ở
giám đ nh do mình l a ch n và t  tr  ị ự ọ ự ả
phí giám đ nh.ị
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 - Sau khi ki m tra:ể
HQ ghi k t qu  ki m tra vào t  khai và ế ả ể ờ

2 cán b  HQ cùng ký tên, đóng d uộ ấ
Báo cáo lên c p trên nh ng tr ng h p ấ ữ ườ ợ

v t quá th m quy nượ ẩ ề
Ra quy t đ nh t m gi , khi c nế ị ạ ữ ầ
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1.5.4. Tính và thu thuế
 N u là hàng có thu ,nhân viên HQ s :ế ế ẽ
- Ki m tra l i h  s  HQ đ  xác đ nh xu t x , ể ạ ồ ơ ể ị ấ ứ

ch ng lo i hàng hóaủ ạ
- Ki m tra ph n khai thu  c a khách hàngể ầ ế ủ
- Tính thuế
- Vi t hóa đ n thu thuế ơ ế
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1.5.2.5. Thông quan:
 Hàng hóa đ c  thông quan khi làm xong th  ượ ủ

t c HQ. ụ
 Căn c  đ  thông quan là:ứ ể
- Khai báo c a ch  hàng ho c k t lu n mi n ủ ủ ặ ế ậ ễ

ki m tra c a c  quan ki m tra.ể ủ ơ ể
- K t qu  ki m tra ch t l ng, ki m tra th c tế ả ể ấ ượ ể ự ế
- K t qu  giám đ nhế ả ị
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 Hàng có th  đ c thông quan khi:ể ượ
- Thi u m t s  ch ng t  nh ng đã đ c n p ế ộ ố ứ ừ ư ượ ộ

ch m có th i h n.ậ ờ ạ
- Còn n  thu  nh ng đã đ c m t t  ch c tín ợ ế ư ượ ộ ổ ứ

d ng đ ng ra b o lãnh.ụ ứ ả
- B  x  ph t vi ph m hành chính nh ng đã n p ị ử ạ ạ ư ộ

ph t ho c đã đ c m t t  ch c tín d ng ạ ặ ượ ộ ổ ứ ụ
đ ng ra b o lãnh.ứ ả
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2.5. Ki m tra sau thông quan:ể
 N u phát hi n hàng hóa có d u hi u vi ph m pháp ế ệ ấ ệ ạ

lu t, HQ có quy n ki m tra sau thông quan.ậ ề ể
 Th i h n ki m tra là 5 năm, k  t  khi thông quan.  ờ ạ ể ể ừ
 Ph i thông báo cho c  s  b  ki m tra 5 ngày tr c ả ơ ở ị ể ướ

khi ki m tra.ể
 Ch  ki m tra ch ng t , s  sách có liên quan đ n lô ỉ ể ứ ừ ổ ế

hàng và hàng hóa còn trong kho. Không làm nh ả
h ng đ n ho t đ ng BT c a doanh nghi p.ưở ế ạ ộ ủ ệ
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1.6. Thuê tàu
 Ng i bán ch  thuê tàu khi giao hàng theo các ườ ỉ

đi u ki n CFR, CIF. CPT, CIP, DES, DEQ, ề ệ
DDU, DDP.

 Hai cách thuê tàu:
- y thác thuê tàuỦ
- T  thuêự
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 Căn c  thuê tàu:ứ
- Theo HĐ XK
- T/c hàng hóa
- Giá tr  hàng hóaị
- S  l ng hàngố ượ
- Tuy n đ ngế ườ
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1.6.1. Liner terms
 Áp d ng khi hàng không nhi u và tuy n ụ ề ế

đ ng thông th ngườ ườ
 Quy trình:
- Booking a shipspace
- Đ n h n b c hàng lên tàuế ẹ ố
- L y B/L và thanh toánấ
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1.6.2. Voyage terms
 Ch  hàng tìm tàu r i đ  thuê (inquiry)ủ ỗ ể
 Hãng tàu chào giá c c (offer)ướ
 Hai bên m c c  (counter offer)ặ ả
 Ký Charter Party (C/P)
 B c hàng lên tàu và l y B/Lố ấ
 Thanh toán c c phí và ti n b c dướ ề ố ỡ



  

1.7. Giao hàng

1.7.1. Giao b ng containerằ
1.7.1.1. Full container load (FCL)
 Đ n CY (Container yard) nh n cont. r ng vế ậ ỗ ề
 Đóng hàng vào cont. d i s  giám sát c a HQướ ự ủ
 Niêm phong k p chìẹ
 V n chuy n đ n giao  CFSậ ể ế ở
1.7.1.2. Less than container load (LCL)
 L p cargo listậ
 V n chuy n hàng hóa đ n CFS đ  c  quan giao ậ ể ế ể ơ

thông đóng vào cont.
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1.7.2. Giao hàng lẻ
 L p cargo list r i mang đ n hãng tàu đ i l y ậ ồ ế ổ ấ

cargo plan
 Làm vi c v i đi u đ  đ  bi t ngày gi  x p ệ ớ ề ộ ể ế ờ ế

hàng lên tàu
 Ki m tra l i hàng l n cu i r i v n chuy n v o ể ạ ầ ố ồ ậ ể ả

c ngả
 B c hàng lên tàu d i s  giám sát c a HQ và ố ướ ự ủ

tallymen.
 L y mate’s receipt (M/R)ấ
 Đ i M/R l y B/Lổ ấ
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 Clean B/L
- Không có phê chú x u v  hàng hóa, lo i tr  ấ ề ạ ừ

nh ng tr ng h p sau:ữ ườ ợ
+ Nh ng phê chú chung chung, không rõ ràngữ
+ Nh ng phê chú nh m tránh trách nhi m c a ữ ằ ệ ủ

ch  tàuủ
+ Nh ng phê chú xu t phát t  b n ch t c a ữ ấ ừ ả ấ ủ

hàng hóa
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1.8. Mua b o  hi mả ể
 Ng i bán ch  mua BH khi giao hàng theo các đi u ườ ỉ ề

ki n CIF, CIP, DES, DEQ, DDU, DDP.ệ
 Căn c  đ  mua BHứ ể
- HĐ XK
- Tính ch t, giá tr  hàng hóaấ ị
- Tuy n đ ng v n chuy nế ườ ậ ể
- V  trí x p hàngị ế



  

Các hình th c mua BHứ

- Open policy /Floating 
policy

- G i gi y báo b t đ u ử ấ ắ ầ
v n chuy nậ ể

- L y insurance ấ
certificate

 Voyage policy
- G i gi y yêu c u b o ử ấ ầ ả

hi mể
- Hãng b o hi m chào ả ể

insurance rate
- Hai bên m c c  và ký ặ ả

HĐ
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1.9. Làm th  t c thanh toánủ ụ
1.9.1. Thu th p ch ng tậ ứ ừ
Yêu c u:ầ
 Hoàn h oả
 Đ ng bồ ộ
 Chính xác
 Phù h p v i HĐ / L/Cợ ớ
1.9.2. Xu t trình ch ng t  đòi ti n ng i mua/ ngân ấ ứ ừ ề ườ

hàng
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1.10. Gi i quy t khi u n iả ế ế ạ
 Nghiêm túc xem xét yêu c u c a đ i ph ngầ ủ ố ươ
 Kh n tr ng tr  l iẩ ươ ả ờ
 H p tác đ  cùng tìm ph ng h ng gi i quy tợ ể ươ ướ ả ế
 Có th  thuê t  v n (lu t s ) đ  tìm cách gi i quy t ể ư ấ ậ ư ể ả ế

t t nh t.ố ấ
 Không có trách nhi m khi đã h t th i h n khi u n iệ ế ờ ạ ế ạ
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2.1. Xin gi y phép NKấ
 Phân lo i hàng hóaạ
- Hàng t  do NKự
- Hàng ch u s  qu n lý c a B  Th ng m iị ự ả ủ ộ ươ ạ
- Hàng ch u s  qu n lý c a B  chuyên ngànhị ự ả ủ ộ
- Hàng c m NKấ
 Th  t c gi ng nh  hàng XKủ ụ ố ư
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2.2. M  L/Cở
 Đi n vào m u đ n xin m  L/Cề ẫ ơ ở
 Làm 2 y nhi m chi, 1 tr  cho l  phí m  L/Củ ệ ả ệ ở

1 tr  cho ti n ký qu  m  L/Cả ề ỹ ở
 Ti n ký qu  có th  t  0% - 100%ề ỹ ể ừ
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2.3. Gi c ng i bán giao hàngụ ườ
 Có th  bàng th , đi n, email hay g p tr c ể ư ệ ặ ự

ti pế
2.4. Thuê tàu
 Khi NK theo đi u ki n nhóm E và nhóm Fề ệ
 Th  t c nh  v i hàng XKủ ụ ư ớ
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2.5. Mua B o hi mả ể
 Khi NK theo đi u ki n nhóm E, nhóm F và ề ệ

CFR, CPT
 Th  t c nh  v i hàng XKủ ụ ư ớ
2.6. Giao nh nậ
 Ký HĐ y thác cho ga, c ng, sân bay ti n ủ ả ế

hành
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 Ch  hàngủ
- Thông báo đ y đ  yêu ầ ủ

c u c a mìnhầ ủ
- Cung c p ch ng t  đ  ấ ứ ừ ể

c  quan GT nh n hàngơ ậ
- Ph i h p cùng c  quan ố ợ ơ

GT đ  khi u n i, n u ể ế ạ ế
c nầ

- Thanh toán các chi phí 
và thù lao đ y đầ ủ

 C  quan giao thôngơ
- Hoàn thành công vi c  ệ

đ c giaoượ
- Ph i h p đ  giúp ch  ố ợ ể ủ

hàng khi u n i, n u ế ạ ế
c nầ

- Cung c p ch ng t  đ  ấ ứ ừ ể
ch  hàng nh n l i hàngủ ậ ạ

- Thanh toán các chi phí 
đ y đầ ủ



  

2. Th c hi n H p đ ng NKự ệ ợ ồ

2.7. Làm th  t c h i quanủ ụ ả
 Gi ng ph n XKố ầ
2.8. Ki m tra hàng NKể
 Ki m tra tr c khi dể ướ ỡ
- L p survey record, nh m ràng bu c trách ậ ằ ộ

nhi m c a thuy n tr ngệ ủ ề ưở



  

2. Th c hi n H p đ ng NKự ệ ợ ồ

 Trong khi dỡ, c n l p:ầ ậ
- ROROC (Report on receipt of cargo)
- COR ( Cargo outturned report)
- CSC (Certificate of shortlanded cargo)
- L/R (Letter of reservation)
 Sau khi dỡ, c n l pầ ậ
- S/R (Survey report)
- I/C (Inspection certificate)

T ng h p l i thành ổ ợ ạ B  ch ng t  pháp lý ban đ uộ ứ ừ ầ



  

2. Th c hi n H p đ ng NKự ệ ợ ồ

2.9. Thanh toán
 Dù thanh toán b ng T/T, M/T, nh  thu hay ằ ờ

L/C, ng i mua đ u c n ki m tra ch ng tườ ề ầ ể ứ ừ
 Tiêu chu n ch ng tẩ ứ ừ
- Đ ng bồ ộ
- Chính xác
- Trung th cự
- Phù h p v i HĐ ho c L/Cợ ớ ặ



  

2. Th c hi n H p đ ng NKự ệ ợ ồ

2.10. Khi u n iế ạ
 Có th  khi u n i 3 đ i t ngể ế ạ ố ượ
- Ng i bánườ
- Ng i VTườ
- Ng i BHườ
 L p h  s  khi u n i ng i nào b  suy đoán là có l i ậ ồ ơ ế ạ ườ ị ỗ

nhi u nh t, và l p 2 b n sao g i 2 ng i còn l iề ấ ậ ả ử ườ ạ
 Khi ng i đ u tiên ch ng minh đ c là mình không ườ ầ ứ ượ

có l i, s  chính th c khi u n i ng i ti p theo và ỗ ẽ ứ ế ạ ườ ế
th i h n khi u n i s  đ c tính l i t  đ u.ờ ạ ế ạ ẽ ượ ạ ừ ầ



  

Good lucks!
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